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Mẫu 1

Đáp 1

( Âm Hưởng Tây Bắc )

q = 84

CN 5 PS / C _ĐK 3 - TK 6,7,8
CN 14 TN / A _ ĐK 2 - TK 1,6,7,9
CN 17 TN / B _ ĐK 1 TK 7,10,11
CN 18 TN / A _ ĐK 1 TK 6,10,11
CN 25 TN / A _ ĐK 4 TK 3,6,11
CN 31 TN / C _ ĐK 2 TK 1,6,7,9
Lễ Tạ Ơn _ ĐK 2 - TK 3,4,5,6,7
Lễ Thêm Sức _ ĐK 2 - TK 3,4,6,7,10,13
Lễ Thánh Batolomeo _ ĐK 5 - TK 7,8,11 _ Ng : 24 / 08
Lễ Thánh Lu-ca _ ĐK 5 - TK 7,8,11 _ Ng : 18 / 10



CHÚC TỤNG CHÚA

             NGÀI TỪ BI NHÂN HẬU


 

Lạy

 


Chúa,

Tv 144




Chúa

 


Thứ Năm CN 2 MV _ ĐK 6 - TK 2,7,8
Thứ Tư CN 4 MC _ ĐK 7 - TK 6,9,11
 Thứ Ba CN 5 PS _ ĐK 8 - TK 7,8,13
 Thứ Bảy (l) CN 6 TN _ ĐK 2 - TK 3,4,7
Thứ Hai (c) CN 14 TN _ ĐK 7 TK 3,4,5,6
Thứ Năm (c) CN 21 TN _ ĐK 2 - TK 3,4,5
Thứ Ba (c) CN 22 TN _ ĐK 9 - TK 6,7,8,9
Thứ Bảy (c) CN 22 TN _ ĐK 4 - TK 11,12,13
Thứ Ba (l) CN 23 TN _ ĐK 10 - TK 1,6,7
Thứ Tư (l) CN 23 TN _ ĐK 10 - TK 3,7,8
Thứ Tư (c) CN 30 TN _ ĐK 11 - TK 7,8,9
Thứ Bảy (l) CN 31 TN _ ĐK 2 - TK 3,4,7

 

ơi, xin

 


mở

SYFAN



 
24   



Ôi





Chúa

 
ơi


























  



rộng

 

  



bàn

  


tay,






và


cho


  




chúng

 

 
  


mở


rộng



  




bàn





tay



Chúa

 
ra

























 





con

 

hết






  
 

thảy

 


muôn

 


vàn


  




thoả

  
 

thuê.

 


cho

 
chúng


con

 
hết





muôn




vàn






thoả


 

thuê.






























 

12.Những    ai     hằng tôn    kính         thờ      Chúa        sẽ          cho       toại    nguyện,

13.Lưỡi     miệng      của         tôi            nào       hãy       dâng       lời         ca        ngợi,

11.Muôn     nẻo       đường   Chúa       thành      tín       chính      trực      công     minh,

10.Khắp    muôn      trần        thế          cùng     nhau    ngước     nhìn       lên      Ngài,

( 10-11 )

( 12-13ab )

( 8-9 )

( 6-7 )

( 4-5 )

( 15-16 )

( 19-20 )

9.Bao          lời         Ngài      phán         mọi       nơi       Chúa      thật        tín      trung,

8.Nhân      loại         mọi        nơi         nhận      biết       chiến      công      của     Ngài,

7.Công      trình        của      Chúa         nào         ta           ca         ngợi     Danh   Ngài,

5.Hãy        thuật        bảo       nhau      quyền       uy       Chúa      thật      đáng       sợ ,

6.Chúa      thật           là        Đấng          từ           bi          rất        mực     nhân     hậu,

( 2-3 )

( 1+9 )

( 1-2 )

( 13cd-14 )

( 17-18 )

( 21 )



2.Chúa

4.Muôn

1.Chúa

3.Thánh







 




đời

Danh

muôn

muôn



của

là

là

việc




Chúa

Vua

Chúa

Vua

 


thờ

thờ

truyền

ngày

  
 

đêm

rao

kính

kính,

khắp

con

con

con



 




lạy

mọi

lạy

nguyện chúc

bái

bái

địa

 

cầu,

tụng,

Ngài,

Ngài,


    






7.chư        thần      hãy          ca          chúc       tụng     Chúa       mọi       đêm     ngày.                       

            

6.Chúa     giàu       ân         tình      không     chậm      bất        bình,    khoan   dung.



5.loan      truyền    sức       mạnh       của       Ngài        cao         cả          lắm      thay.

4.uy

3.con

2.muôn

1.muôn



 




  



ngợi

đời

phong

đời

 

muôn

chúc

của

muôn

  
 

Ngài

thuở

thuở

tụng

rạng



con

Danh

con


  

ngời

Ngài

nguyện

nguyện



muôn

loan

chúc

chúc

 


tụng

tụng

truyền

thuở

 


Danh

Danh

muôn

muôn

 
 


đời.

Chúa.

Chúa.

năm.

    

 

11.Chúa    hằng     yêu     thương    những       ai          kêu        cầu       khấn       xin.

10.trông     cậy       nơi       Ngài      thương     ban      lương     thực      đúng       giờ.

9.những   việc     Chúa      làm          ân          tình      chứa      chan       yêu    thương.

9.   Ai              bị             ngã            quỵ,        Chúa nâng     đỡ           dậy           lên,

11.Những    người       chân         thành             an             lòng          phù          trợ,

8.Vương      triều          của           Ngài             thiên          niên         vĩnh         cửu,

10.Chúa      hằng        nhân          hậu,              khi       Chúa mở  rộng tay     ban,

7.Thiên          hạ            loan         truyền            vinh         quang        của        Ngài,

5.Nhắc          nhở           luôn          rằng       Chúa nhân      ái        và   rất       mực,

13.Hãy        cùng         xưng          tụng              mãi         Thánh      Danh      Ngài,

12.Chúa        gìn           giữ              họ                kính          mến        chẳng      phai,

6.Chúa        hằng        nhân          hậu                đối             với           mọi       người,

12.nghe       họ        kêu        van ,      được       Ngài      chữa     lành       cứu       luôn.

13. hết        mọi     sinh       linh         hoà       giọng       nối         lời        vang       lên.

8.triều       đại       của      Người      sáng        rực          rỡ           và         vinh    quang.






1.Tán

4.Hãy

3.Chúa

2.Chúa

 







kể

thật

dương

luôn



lại

vĩ

nhân

Danh

 


hậu

đại

rằng:

Ngài

 

đối

Chúa

tới

xứng




 

rất

đáng

với

hết

 
  

vinh

ca

mọi

mọi

  


hiển,

tụng,

người,

ngày,

    




 

2.tỏ

4.hãy

1.ngợi

3.quyền

7. và            hãy       luôn      đề             cao         quyền        năng        của        Ngài.

6. và           Ngài      rất         từ             tâm         dựng          nên        muôn       loài.

8.chủ        quyền          nước              Chúa        ngàn          năm        vững         bền.

5.lại           hoan       hô      mừng      Chúa         công         minh      muôn        đời.  




nói

lòng

năng

khen




  


 

cao

tôn



muôn

khoan

trọng

  


vinh

 


nơi

dung

Chúa

Chúa

 

kỳ

dựng

khôn

vạn



 



công

thấu

kiếp

nên




khôn

Chúa

công

muôn


  



 


dò.

làm.

trình.

đời.

     

  

Đáp 2

10. và        Chúa             thi                    ân           mọi           loài         thoả         thuê.

13.nào          ta         hãy         tạ            ơn           vạn            kiếp       muôn        đời.

12.còn           ai          ác        gian      manh         thì           Chúa        diệt           trừ. 

11.  ở            gần        gũi       bên        Chúa         ban         những       việc         làm.

9.người       bị       khom     còng        lưng,       Ngài          chữa       đứng      thẳng.


 

Lạy

 

Chúa,


 

con



chúc

 
  



tụng



Danh

   

 



Thánh muôn

 
  



thuở


 

muôn



 


đời.

   

  
Đáp 3

Lạy


  

Thiên




Chúa con




  





 

thờ là

 



Vua



chúng


   


 

con, xin


 



chúc

  


tụng

 




Danh

  


Thánh muôn

 
  



thuở


 

muôn




 


đời.

     

 
Đáp 4

 


Chúa




 

ở



gần

 


gũi những

 
  

ai cầu


  

khấn





Ngài.

    






Đáp 5

 
 

Lạy

 

Chúa, con


 



cái



của

 

 

Chúa làm

  


cho



nhân

   

  


loại,


  




nhận

   


biết

  


vinh



quang


 

triều



đại


 

Chúa.

    




Đáp 6






Chúa



thật




 


 
là





Đấng từ




 



bi


 

nhân

 


hậu.

    

 


Ngài



 

  

chậm



bất

 


bình và


 
  

rất

 


giàu

 

tình

 
 

thương.

    

 

Đáp 7




Chúa






 

thật


là

 


Đấng từ




 



bi


 

nhân



 


hậu.

    

  

Đáp 8


 

Lạy

 

Chúa, những

 
 

kẻ



hiếu

  


trung



phải

 


tuyên



xưng

   







rằng: Triều


 

 

đại

 


Người

 


vinh

 



hiển.

   

 




Đáp 9

Chúa

  


công

 


minh, trong

 

 



mọi đường


 

lối


 


Ngài.

    

 


Đáp 10

Chúa


 

  


hằng



nhân

 


ái dựng

 





nên



tất


 

cả



muôn


 


loài.

    

 
Đáp 11






Chúa

 


thành

 


tín, trong

 


mọi

  


việc



Ngài


  

phán





truyền.

    






MUÔN ĐỜI CON CA NGỢI CHÚA

CN 17 TN / B _ ĐK 1 - TK 7,10,11
CN 18 TN / A _ ĐK 1 - TK 6,10,11
CN 14 TN / A _ ĐK 3 A - TK 1,6,7,9
CN 25 / A _ ĐK 5 - TK 3,6,11
   CN 31 TN / C _ ĐK 3 A - TK 1,6,7,9
Lễ Tạ Ơn _ ĐK 3 A - TK 3,4,5,6,7
 Lễ Thêm Sức _ ĐK 3 A - TK 3,4,6,7,10,13
 Thứ Năm CN 2 MV _ ĐK 4 - 2,7,8
CN 5 PS / C _ ĐK 3 B - TK 6,7,8
 Thứ Ba CN 5 PS _ ĐK 10 - TK 7,8,13

Mẫu 2

Đáp 1
q = 85

2
4 

  

 Lạy

Lễ Thánh Batolomeo _ ĐK 2 - TK 7,8,11 _ Ng : 24 - 08
Lễ Thánh Sử Lu-Ca _ ĐK 2 - TK 7,8,11 _ Ng : 18 - 10

( Tất cả các ngày lễ khác câu So lo lấy Lời ở Mẫu 1 )




Chúa, xin

Tv 144


 




mở

Thứ Tư CN 4 MC _ ĐK 6 - TK 6,9,11
Thứ Bảy (l) CN 6 TN _ ĐK 3 A - TK 3,4,7
   Thứ Hai (c) CN 14 TN _ ĐK 6 - TK 3,4,5,6
Thứ Năm (c) CN 21 TN _ ĐK 3 A - TK 3,4,5
 Thứ Ba (c) CN 22 TN _ ĐK 7 - TK 6,7,8,9
Thứ Bảy (c) CN 22 TN _ ĐK 5 - TK 11,12,13
  Thứ Tư (c) CN 30 TN _ ĐK 8 - TK 7,8,9
Thứ Ba (l) CN 23 TN _ ĐK 9 - TK 1,6,7
Thứ Tư (l) CN 23 TN _ ĐK 9 - TK 3,7,8
Thứ Bảy (l) CN 31 TN _ ĐK 3 A - TK 3,4,7




rộng





bàn




tay,

SYFAN

 
 2

4
  

Lạy


 

Chúa

 


mở

 


rộng



bàn






 




 




 




 






 
 


và cho




 

3



chúng

 



con hết





  



thảy muôn





 


vàn

3


thoả

 


thuê.




 



tay cho


 

chúng




con hết


 

thảy muôn


 



vàn

3



thoả

 

thuê.






 




 




 




 




 


















7.Mọi

8.Nhân

10.Khắp

6.Chúa

3

 

nơi

loại

công

thật

trần

mọi

trình

là


 

Đấng

thế

nơi

Chúa,

cùng

nhận

nào

từ



 



biết

bi

nhau

ta

ngước

chiến

ca

rất

 
 



mực

ngợi

công

nhìn

3



Danh

lên

của

nhân

 


Ngài,

Ngài,

Ngài,

hậu,

    

 




các

triều

trông

giàu

11.Mọi       nẻo      đường       Chúa     thành       tín     chính    trực     công    minh,

Chúa     hằng      yêu        thương     những       ai        kêu      cầu     khấn     xin.





 




tình

cậy

đại

chư

3



của

vào

thần

yêu

 


Chúa

Chúa

thánh

thương






Ngài

rực

thương

hoan






rỡ

chậm

ca

ban

bất

chúc

cao

lương



 


cả

tụng

thực

giận,

3



vĩ

Chúa

đúng

khoan

 


dung.

giờ.

đại.

đi.

    



 

 


Chúa

Thiên

Vương

Chúa

 





hằng

triều

hạ

hằng

3



của

loan

nhân

nhân

 
 

hậu

truyền

Ngài

hậu, khi

tồn

đối





vinh




tại

mở

với

quang

bàn

qua

tất

rực


 







tay

rỡ

cả

muôn

3



thế

mọi

rộng

của

 


hệ,

Ngài,

ban,

người,

    


 


và

và

Ngài

chủ

những    người    chân        thành       an          lòng       Ta       sẽ        chở       che,





 




Chúa

quyền

hãy

rất

3




thi

nước

đề

từ

 
 

Chúa

cao

ân

tâm

ngàn

mọi

dựng

quyền



 



loài

năng

năm

nên

muôn

hết

vững

mãnh

 





mọi

vàn

liệt

bền

3



thoả

muôn

muôn

nơi


 



Ngài.

thuê.

đời.

loài.


      

 


Đáp 2 ở          nơi      cạnh     Chúa ,  Ngài       ban       phát     mọi     công     việc.


  

Lạy




Chúa, con


 



cái

  


của

 


Ngài,






làm

 


cho


nhân

 
   



Lạy

 

Chúa,

 


con







cái

 

của

 


Ngài



làm


cho






 




 




 




 




 












loại nhận



 



biết






vinh

 


quang triều











đại

3


nước

 


Chúa.




 




nhân


 
 

loại



nhận



biết

 


vinh

 


quang triều

 


đại

3



nước

 

Chúa.






 




 




 




 




 






 


A

Đáp 3







 


Lạy




Chúa, con









chúc






tụng






Thánh







Danh muôn




 




thuở


3

muôn

 


đời.


      

 


B Ngài  là    Vua,   con   chúc    tụng    Thánh    Danh   muôn   thuở  muôn  đời.






Đáp 4


Chúa là




Đấng từ










bi

3


nhân

 


hậu, Ngài





 
 chậm



giận rất








giàu

3


tình
 



thương.


      



 



Đáp 5





 

Chúa gần



 

gũi những


 



ai cầu










khấn

3


Danh


 



Ngài.


     




Đáp 6







Chúa là




Đấng từ


 





bi

3



nhân

 


hậu.


    

 


Đáp 7








Chúa công



 

minh trong


 


mọi đường


 






lối

3


của
 



Ngài.


     

 


Đáp 8





 

Chúa tín




thành trong




 

mọi




việc, lời




 




Ngài

3


phán

 


truyền.


     

 



Đáp 9




Chúa tỏ










lòng


3

nhân

  



hậu với








mọi

 


loài Chúa








đã

3




dựng
 



nên.


     

 


Đáp 10






 

Lạy




Chúa, kẻ


 




 

hiếu�

 


trung phải












nói

3



lên

   

 





rằng: Triều






 
�đại




Ngài









vinh

 



hiển.


       





Mẫu 3

Đáp 1
( Âm Hưởng Tây Nguyên )

q = 86

2
4


Lạy

 

Thiên

CN 14 TN / A _ ĐK 2 - TK 1,6,7,9
CN 17 TN / B _ ĐK 3 - TK 7,10,11
CN 18 TN / A _ ĐK 3 - TK 6,10,11
CN 25 TN / A _ ĐK 4 - TK 3,6,11
CN 31 TN / C - ĐK 2 - TK 1,6,7,9
CN 5 PS / C _ ĐK 1 - TK 6,7,8
Lễ Tạ Ơn _ ĐK 2 - TK 3,4,5,6,7
Lễ Thêm Sức _ ĐK 2 - TK 3,4,6,7,10,13
Lễ Thánh Batolomeo _ ĐK 5 - TK 7,8,11 - Ng : 24/08



CHÚC TỤNG CHÚA

          MUÔN ĐỜI MUÔN THUỞ



Chúa,

Tv 144

 

là

Thứ Ba CN 5 PS _ ĐK 7 - TK 7,8,13
Thứ Bảy (l) CN 6 TN _ ĐK 2 - TK 3,4,7
Thứ Hai (c) CN 14 TN _ ĐK 6 - TK 3,4,5,6
Thứ Năm (c) CN 21 TN - ĐK 2 - TK 3,4,5
Thứ Ba (c) CN 22 TN _ ĐK 8 - TK 6,7,8,9
Thứ Tư (l) CN 23 TN _ ĐK 9 - TK 3,7,8
Thứ Tư (c) CN 30 TN _ ĐK 10 - TK 7,8,9
Thứ Bảy (l) CN 31 TN _ ĐK 2 - TK 3,4,7
Lễ Thánh Sử Lu Ca _ ĐK 5 - TK 7,8,11 - Ng : 18/10







Vua



chúng

 


con

SYFAN


2 
4



Lạy


 

Thiên



Chúa,

 


là Vua




 


 

chúng



































chúc





tụng












  

Thánh

 


Danh




con

 


chúc







 



tụng

 

Thánh





















 
 




muôn

 
 

đời



muôn



thuở.



 
Danh

 




muôn


 




đời




muôn




thuở.



























Đáp 2



Lạy


 

Thiên



Chúa,

 


con

  


chúc



tụng



  

Lạy


 

Thiên



Chúa,






 




 




 






 


Ngài



muôn



 








thuở



muôn

 


đời.







con




chúc








  

tụng

 
Ngài

 


muôn





 





thuở



muôn

 


đời.



































7.Chúa     dựng    muôn            loài                                                        đều        phải       tán  

6.Chúa      thật       nhân           hậu                                                         từ            bi          



5.Sức

4.Công

1.Thiên

3.Thánh




mạnh






việc

Danh

Chúa



Chúa

đáng

con

nơi




thờ

sợ,

làm

Ngài




là

ngày

thiên

quyền


 




Vua

hạ

năng

đêm



rất



của

chúc

loan

của



11.Mọi      đường      lối              Ngài                                                      công      minh   

8.Nhân      loại       khắp            nơi                                                      nhận       biết      

10.Muôn    loài       gian             trần                                                     nhìn        lên      

9.Chúa    thành       tín             trung                                                    Ngài      phán      

13.Lưỡi    miệng      con              này                                                       nào         hãy      dâng   



7.Chúa      dựng    muôn      loài

6.Chúa       thật      nhân      hậu

8.Nhân      loại       khắp       nơi

9.Chúa     thành      tín       trung

10.Muôn    loài       gian       trần

11. Mọi      đường      lối       Ngài

13.Lưỡi     miệng     con        này





5.Sức

4.Công

1.Thiên

3.Thánh






Chúa

việc

mạnh

Danh



Chúa

của

con

đáng



làm

thờ

Ngài

sợ,

chính

chiến

Chúa

bao









































































7.dương                                             những          kẻ          hiếu          trung,

6.mực                                                không        chậm       bất             bình,




1.con,

3.tụng

5.Ngài,

4.truyền



sự

vĩ





ca

con


 




đại

ngợi

lạy

nghiệp



Danh

cao

của

bái




vời,

Ngài,

Ngài,

Ngài,



13.lời                                                  chúc          tụng       Chúa           Trời,

11.trực,                                                mọi            việc        Chúa           làm,

10.thương                                         trông            cậy         nơi            Ngài,

9. lời                                                   công            việc       Chúa           làm,

8.công                                                triều            đại         của            Ngài,

9.Ngài     phán    bao          lời                                                              công        việc    

7.đều        phải      tán      dương,                                                         những     kẻ      

11.công    minh   chính      trực,                                                            mọi        việc    Chúa

6. từ             bi        rất         mực                                                            không    chậm    

10.nhìn      lên    Chúa    thương,                                                        trông       cậy       nơi       

8.nhận     biết     chiến      công,                                                           triều        đại      của

13.nào      hãy     dâng        lời                                                               chúc      tụng   Chúa



1.là

3.ngày

4.Thiên

5.quyền


 






hạ

năng

Vua

đêm

 

của

chúc

loan

của



Ngài

truyền

tụng

con,

 


ca

vĩ

con

sự




lạy

ngợi

đại

nghiệp

Chúa

hiếu



bất

cao

Danh

bái

của













































































7.hãy      ngợi    khen          Chúa.                                                     Nói            lời         

6.giàu      lòng     yêu           thương.                                                Chúa        luôn     nhân



5.hãy

4.rạng

3.muôn

1.muôn

 
 





đời

ngời

đời

bảo



cho

muôn

muôn

muôn

 


thuở.

thuở.

năm.

nhau.



Chúa

Hãy

Chúa

Tán


 




thật

dương

nhân

tuyên

lên



bố

ái

Danh

vĩ





10.lương  thực     ban             cho,                                                     chúng        ăn       đúng

9.làm                                                             ân        tình     chan       chứa.

11.làm                                                            ân        tình     chan       chứa.

9. ân       tình     chan          chứa.                                                       Ai             bị         

13.để        tôn     vinh            Chúa.                                                     Hết           mọi      sinh                   

11. ân       tình    chan          chứa.                                                    Chúa         gần       gũi

8.sáng     rực      vinh          quang.                                                  Vương      triều      của

6.bình                                                           giàu      lòng      yêu      thương.

7.trung                                                          hãy      ngợi     khen      Chúa.

8.Ngài                                                          sáng      rực      vinh       quang.

13.Trời                                                           để         tôn       vinh       Chúa.

10.Ngài                                                       lương    thực      ban          cho.




5.vời

4.Ngài

3.Ngài

1.Ngài

 


hãy

muôn

muôn

rạng





đời

ngời

bảo

đời



cho

muôn

muôn

muôn

 

năm.

thuở.

thuở.

nhau.

ngã


















 
















 
















 






















6. ái                                                                                 đối                   với                 

7.rằng:                                                                           Nước              Chúa              hiển  




3.ái

4.rằng:

1.Ngài

5.thương



từ

Ngài

xứng





cho











bi

rất

hết

đáng

mọi



hảo

mọi

ca

vinh





13.linh                                                                            hợp               xướng            

8.Ngài                                                                             thiên               niên              

11.họ,                                                                                kẻ                   kêu                

10.giờ                                                                               tay                Chúa              

9.qụy                                                                              Ngài                 đỡ                



11.Chúa        gần           gũi                 họ,

6.Chúa         luôn        nhân                ái

13.Hết          mọi          sinh               linh

10.chúng      ăn           đúng               giờ

9.  Ai              bị            ngã                 qụy

8.Vương      triều         của               Ngài

7. Nói            lời             lên                rằng :




4.Hãy

1.Tán

5.Chúa

3.Chúa





thật

nhân

tuyên

dương



bố

Danh

vĩ

ái

 

đại

Ngài

rằng:

thương

xưng

vĩnh

mở

cầu

nâng


















 
















 






















6.người,                                                                              tỏ                   lòng          

7.vinh,                                                                               hãy                 xưng           




5.tâm,

4.hiển,

3.tụng,

1.ngày,









hãy

hãy

chúc

quyền

 







kể

ca

năng

tụng

tụng

khoan



muôn

cao

tôn

tụng





10.rộng,                                                                             lúc                 Ngài             

11.Ngài,                                                                          chuyên            chăm        thành

9.dậy,                                                                                kẻ                      bị            khom  

13.tụng,                                                                             hãy                   ca             

8.cửu,                                                                                chủ                quyền         



6.đối            với          mọi            người,

7.Nước      Chúa       hiển            vinh,

8.thiên       niên        vĩnh            cửu,

9.Ngài         đỡ         nâng            dậy,

11.  kẻ          kêu          cầu            Ngài,

13.hợp       xướng      xưng           tụng,

10. tay       Chúa        mở             rộng,




5.từ

1.cho

4.Ngài

3.xứng





bi

rất

hết

đáng



hảo

vinh

ca

mọi

 

tâm,

hiển,

ngày,

tụng,

Nước

mừng

thi



























































6.dung                                                                                muôn              loài       Ngài 

7.mãi ,                                                                                   uy               quyền           




4.dân,

1.vinh

3.trọng

5.Ngài,



Chúa

Chúa

khôn

muôn

 



 

thật

dò

tạo

đời

của



kỳ

công

khôn

muôn

dựng





13.Ngài,                                                                              muôn              đời            

9.lưng,                                                                               Chúa               cho            

11.tâm,                                                                                Chúa             hằng           chở    

10. ân,                                                                                  mọi                loài    

8.Ngài,                                                                               vững                bền            ngàn 



13. hãy           ca           mừng            Ngài,

11.chuyên   chăm       thành              tâm,

6. tỏ               lòng         khoan            dung,

7.hãy            xưng          tụng              mãi,

8.chủ          quyền        Nước             Ngài,

9. kẻ               bị            khom             lưng,

10.lúc          Ngài            thi                  ân,






4.hãy

5.hày

1.chúc

3.quyền

 









ca

kể

năng

tụng



cao

tôn

tụng

muôn

 


dân,

trọng,

vinh,

Ngài,

muôn

thẳng

thoả



























































7.Chúa.

6.nên.



1.kiếp.

3.thấu.

4.công.

5.chính.





10.thuê.

13.thuở.

11.che.

9,lên.

8.thu.



3.khôn

4.Chúa

5.Chúa

1.muôn

13.muôn          đời                   muôn                     thuở.

11.Chúa          hằng                   chở                         che.

8.vững              bền                   ngàn                       thu.

9.Chúa            cho                   thẳng                       lên.

10.muôn          loài                    thoả                      thuê.

6.muôn            loài              Ngài dựng                 nên.

7.  uy               quyền                  của                      Chúa.




tạo

thật

dò





đời

 

công

kỳ

khôn

muôn

 

chính.

thấu.

công.

kiếp.


















 
















 
















 






















Đáp 3

 
 

Lạy

 

Chúa

 



rộng








mở



tay




ban,

   




Lạy

 

Chúa

 


rộng




mở



tay


































đoàn



  



con



hết




thảy

 


muôn




 

vàn



thoả

 

thuê.







ban,

 


đoàn






con




hết




thảy





muôn







vàn




thoả


 



thuê.






































Đáp 4



Chúa


 

ở gần

 

gũi

 


tất







cả



những

   


Chúa




ở



gần



gũi

























 


ai






cầu

 




khấn



Danh

 


Ngài.





 



tất


 

cả

 

những


ai



cầu




khấn


  


Danh

 


Ngài.

































Đáp 5

 
 

Lạy

 

Chúa,

 


con

 

cái



của




Người






làm

 


cho



nhân


  



Lạy Thiên







Chúa,

 


con






cái



của




Người





































 


loại



thấy





triều



 


đại


vinh

 


quang.





 


làm






cho



nhân




loại





thấy triều








đại




vinh







quang.



































Đáp 6

 
 

Lạy

 

Chúa,

 



Ngài





rất



từ




bi

   




Lạy

 

Chúa,

 


Ngài

 


rất



từ


































giàu


 









lòng



nhân

 


hậu.







bi

 


giàu

 


 


lòng

 

nhân

 


hậu.

























 
Đáp 7


 

Lạy

 

Chúa,

 


những







kẻ



hiếu

 


trung



phải


  



tuyên



xưng

   




Lạy

 

Chúa





những







kẻ



hiếu

 

trung





































 


rằng:



Triều






 
đại


 



Người


vinh




hiển.







phải


  

tuyên



xưng



rằng:



Triều







đại


 

Người



vinh




hiển.


































Đáp 8


 

Lạy

 

Chúa,

 


Chúa

 
 


luôn



công

 


minh,

 


trong


 

mọi



   


Lạy

 

Chúa,





Chúa







luôn



công

 

minh,





































 


nơi

 



đường




 




lối



của

 

Chúa




 


trong






mọi

 

nơi

 


đường









lối





của


 


Chúa.



































Đáp 9

 
 

Lạy

 

Chúa,

 


giàu







lòng



nhân

 


hậu


  




Lạy

 

Chúa,

 


giàu







lòng



nhân







 




 




 




 









tất





cả








muôn

  


loài,






Ngài

 




đã

 
dựng




nên.







hậu



tất


 




cả

 

muôn

 

loài,

 


Ngài


 


đã

 

dựng




nên.






 




 




 




 




 








Đáp 10

 
 

Lạy

 

Chúa,






Ngài


 
thành

 


tín

 



trong


 
mọi




  



 Lạy

 

Chúa,

 


Ngài




thành

 

tín






 




 




 




 




 






 


lời





Ngài





phán

 


truyền.


 4

4


 


trong






mọi

 

lời

 


Ngài

 


phán

 


truyền.

44
































44

(  Bolero  )

q = 82

Mẫu 4




7.Mọi

8.Nhân

10.Khắp

6.Chúa

CHÚC TỤNG DANH CHÚA

CN 17 TN / B _ ĐK 1 - TK 7,10,11
CN 18 TN / A _ ĐK 1 - TK 6,10,11

3




công

loại

nơi

thật




trình

khắp

là

trần

Tv 144





nơi

thế

Đấng

Chúa,

từ

nào

nhận

cùng

CN 5 PS _ ĐK 2 - TK 6,7,8
Lễ Thánh Batolomeo _ ĐK 3 - TK 7,8,11 - Ng : 24/08
Lễ Thánh Sử Lu Ca _ ĐK 3 - TK 7,8,11 - Ng : 18/10





ta

biết

nhau

bi







ngước

rất

ca

chiến



mực

nhìn

ngợi

công

 

SYFAN



của

lên

nhân

Danh

  



11.Mọi            đường         lối              Chúa      thành        tín        chính      trực        công     




hậu,

Ngài,

Ngài,

Ngài,

giàu

các

trông

triều




chư

đại

cậy

tình




3

yêu

thần

của

vào


 

 

thương

Chúa

Người

thánh

Ngài

thương

rực

hoan





ban

rỡ

ca

chậm




lương

cao

chúc

bất



thực

cả

tụng

giận


  

Chúa

vĩ

khoan

đúng

  



minh,      Ngài         hằng       yêu         thương     những       ai         kêu      cầu       khấn    



đại.

đi.

giờ.

dung.

Chúa

Vương

Thiên

Chúa



triều

hằng

hạ

hằng

3




loan

nhân

nhân

nơi

 



hậu

Ngài

truyền

hậu

vinh

trường

khi

đối





mở

tồn

quang

với




bàn

qua

sáng

tất



tay

muôn

rực

cả

 
 

rộng

thế

của

mọi

  

 


Ngài,

ban,

hệ,

người,

chủ

và

và

Ngài

xin.        Những      người      chân       thành       an         tâm      Chúa       sẽ         chở     




hãy

rất

quyền

Ngài

3




đề

thi

nước

từ


 

 

Chúa

ân

tâm

cao

mọi

ngàn

dựng

quyền


 




sinh

nên

năm

năng


 



vững

linh

hết

mạnh

 





vàn

mọi

liệt

bền




thoả

của

muôn

muôn



thuê.

nơi.

Ngài.

loài.


 

     



che,         ở         bên      cạnh   Chúa,   Ngài      ban      phát     mọi     công     việc.   
Đáp 1



Muôn

3




lạy



Thiên




Chúa, xin




mở

 


rộng



bàn


  

tay



ban, và




cho

3


chúng

   





con hết





thảy


 

muôn



vàn


 

thoả�



thuê.


 

   





Đáp 2



Lạy

3 

Chúa con





thờ Người





là




Vua




chúng

3
 

con, chúc




tụng

3




Thánh

   





Danh

 


muôn



đời



 

 




muôn

 

thuở.


 

   



Đáp 3



Muôn

3


 

lạy Thiên




Chúa,




những


con cái

3


của


 



Chúa, làm





cho




mọi

3




nhân




   

 
 

loại nhận biết





vinh





quang

 





triều



đại

 

Ngài.


    


